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Họ và tên: Nguyễn Tuấn Hiệp
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Ngày dạy:
[bookmark: _GoBack]Tiết 19. II. TÌM HIỂU CÁC VĂN BẢN TRUYỆN CỔ TÍCH
1. Kiến thức:
- Hiểu được đây là nhóm cổ tích ca ngợi dũng sĩ.
- Hiểu được nội dung và ý nghĩa của truyện Thach Sanh và một số đặc điểm tiêu biểu của kiể nhân vật người dũng sĩ. 
- Niềm tin thiện thắng ác, chính nghĩa thắng gian tà của dân gian Việt Nam và nghệ thuật tự sự dân gian trong truyện cổ tích.
2. Kĩ năng:
- Kĩ năng đọc – hiểu văn bản cổ tích theo thể loại đặc trưng.
- Bước đầu trình bày những cảm nhận, suy nghĩ của mình về nhân vật và các chi tiết đặc sắc trong truyện.
- Kể lại được câu chuyện cổ tích
3. Thái độ
- Tự nhận thức giá trị của lòng nhân ái, sự công bằng trong cuộc sống.
- Suy nghĩ sáng tạo và trình bày suy nghĩ về ý nghĩa và cách ứng xử thể hiện tinh thần nhân ái , sự công bằng.
4. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ, năng lực thuyết trình, năng lực đọc – hiểu văn bản.
II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:
1 Thầy:- Soạn bộ tranh dân gian - phiếu học tập.
2. Trò:
- Đọc văn bản - soạn bài theo hướng dẫn 
- Viết đoạn văn bộc lộ cảm nhận về lòng nhân ái quanh em
- Sưu tầm những truyện cổ tích có cùng chủ đề.
III. Tổ chức dạy và học
1. Ổn định tổ chức (1’):
2. Kiểm tra bài cũ: Lồng ghép trong bài học 
3. Bài mới
1. THẠCH SANH
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5’)
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Nêu yêu cầu: Giải các ô chữ hàng ngang để tìm tên nhân vật được nói đến trong ô hàng dọc
*Ô hàng ngang:
1.Nhân vật tượng trưng cho sức mạnh chế ngự thiên tai.
2.Nhân vật có tài hô mưa, gọi gió.
3.Tên chung chỉ người giúp vua Hùng trông coi việc nước
4.Bà mẹ có tài sinh nở lạ thường.
5.Ông tổ của người Việt.
6.Người được nhà vua sai đi tìm người
tài giỏi cứu nước.
7.Người làm ra bánh chưng, bánh giầy
8.Con trai thần Long Nữ
9.Người được vua phong là Phù Đổng thiên Vương
GV chốt lại . Ghi tên bài: 
	Giải ô chữ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ô chữ hàng ngang
1.Sơn Tinh        2. Thủy Tinh
3. Lạc hầu         4. Âu Cơ
5. Vua Hùng     6. Sứ giả
7.Lang Liêu  8. Lạc Long Quân
9. Thánh Gióng
Ô chữ hàng dọc:  Thạch Sanh 


HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (25 -30’)
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Kiến thức cần đạt

	Hoạt động I. Hướng dẫn HS đọc, tìm hiểu chú thích
	I. TÌM HIỂU CHUNG

	1.Hướng dẫn đọc 
- GV hướng dẫn đọc, đọc mẫu. Gọi HS đọc.
2.Yêu cầu HS tóm tắt cốt truyện.
GV n/xét, bổ sung.
	- Xác định cách đọc. 2-3 em đọc, n/xét và  sửa
-2 HS tóm tắt.
 HS khác n/xét.

-Lắng nghe.
	1. Đọc



2.Tóm tắt cốt truyện.


	-Hãy giới thiệu ngắn gọn truyện “Thạch Sanh”
GV chốt, ghi bảng
-Cho HS tìm hiểu nghĩa một số từ. Cho biết các từ đó được giải nghĩa bằng cách nào
	-HS HĐ bằng KT khăn trải bàn.
-2 HS trình bày, HS khác nhận xét
-Ghi bài
-Theo dõi CT/67 để hiểu nghĩa của các từ.
	3.Chú thích
-Từ khó: sgk/66,67.

	* Hãy xác định:
- PTBĐ chính của truyện?
-Kể tên các nhân vật trong truyện? Nhân vật chính của truyện là ai? Thuộc kiểu nhân vật nào
-Hãy chỉ ra các bố cục ba phần của truyện và nêu nội dung chính của mỗi phần?
*GV chốt lại. 
	Trả lời cá nhân, trình bày.
HS khác bổ sung.
	4. PTBĐ: Tự sự
5. Nhân vật chính: Thạch Sanh - Kiểu nhân vật dũng sĩ. (mồ côi, có tài năng kì lạ).
6. Bố cục: 3 phần

	
	+Phần 1: Từ đầu đến “mọi phép thần thông”:  Sự ra đời và lín lên của Thạch Sanh.
+Phần 2: Tiếp đến “kéo nhau về nước”: Những thử thách và chiến công của TS
+Phần 3: Còn lại: Thạch Sanh được vua nhường ngôi

	Hoạt động 2. Hướng dẫn tìm hiểu chi tiết
	II. TÌM HIỂU CHI TIẾT

	Gọi HS đọc phần 1 của VB. Nêu yêu cầu: 
-Liệt kê các chi tiết kể về sự ra đời và lín lên của Thạch Sanh?
-Những chi tiết đó có gì bình thường, có gì khác thường? 
-Em có nhận xét gì về sự ra đời và lín lên của Thạch Sanh?
*GV chốt lại, ghi bảng
	1HS đọc, lớp nghe
HS HĐ bằng KT động não.
2 HS trình bày, HS khác n/xét, bổ sung.

	1.Nhân vật Thạch Sanh
* Sự ra đời và lớn lên:

- Nguồn gốc thần tiên
- Sinh ra và lớn lên thành một con người ở cõi trần
- Có sức mạnh thần kì

	Cho HS thảo luận: 
-Kể về sự ra đời và lớn lên của TS như vậy, nhân dân ta muốn thể hiện điều gì? Những chi tiết khác thường đó có ý nghĩa gì?
- Em còn biết nhân vật nào cũng có sự ra đời kì lạ như Thạch Sanh? 
	HS thảo luận bằng KT khăn trải bàn.
2 HS trình bày, HS khác n/xét, bổ sung.



	-Sự ra đời, lớn lên kì lạ: 
+Tô đậm tính chất kì lạ, đẹp đẽ cho nhân vật, tăng sức hấp dẫn.
+ Ra đời kì lạ -> làm được những việc khác thường.


	Cho HS theo dõi phần 2 của VB, nêu yêu cầu:
- Hãy tóm tắt những thử thách mà Thạch Sanh phải trải qua trước khi được kết hôn với công chúa? 




-Trước những thử thách đó, Thạch Sanh đã làm gì? Kết quả ra sao?



	-Theo dõi VB, suy nghĩ, phát hiện sự việc, tóm tắt, trình bày. 
	*Những thử thách và chiến công của Thạch Sanh
-Trước khi được kết hôn với công chúa:
+ Bị mẹ con Lí Thông lừa đi thế mạng: diệt chằn tinh
+ Xuống hang giết đại bàng cứu công chúa, bị Lí Thông lấp cửa hang
+ Cứu Thái tử con vua Thuỷ tề nên được tặng cây đàn thần.
+ Bị hồn chằn tinh và đại bàng báo thù, bị bắt oan, đem đàn ra gảy, được tha.

	Cho HS thảo luận: 
-Trong những thử thách đó, theo em thử thách nào là gay go và khó khăn nhất? Vì sao?
- Những thử thách đó đã bộc lộ những phẩm chất gì của Thạch Sanh?
*GV chốt lại, ghi bảng.
	HS thảo luận bằng KT khăn trải bàn.




HS ghi vào vở.
	





=>Là người thật thà, chất phác, dũng cảm và có tài năng phi thường.

	HS quan sát bức tranh trong sgk, hãy cho biết bức tranh minh hoạ cho SV nào? Hãy kể lại?
	
	

	? Sau khi kết hôn với công chúa, Thạch Sanh vẫn phải trải qua thử thách. Đó là những thử thách gì? Thạch Sanh đã vượt qua bằng cách nào?
	Theo dõi VB, suy nghĩ, phát hiện sự việc, tóm tắt, trình bày.

	- Sau khi kết hôn với công chúa: Bị 18 nuớc đem quân sang đánh. 
+ Đem đàn ra gảy -> quân sĩ các nước bủn rủn chân tay, không nghĩ tới đánh nhau, cởi giáp xin hàng.
+ Dọn cơm thết đãi những kẻ thua trận

	? Việc TS tha tội cho mẹ con Lý Thông và đãi cơm những kẻ thua trận đã bộc lộ những phẩm chất cao quý nào của Thạch Sanh?
	HS suy nghĩ, tự bộc lộ
=>Có lòng nhân đạo
	=>Có lòng nhân đạo cao cả và tinh thần yêu hoà bình

	? Hãy kể ra những việc làm, những hành động của Lí Thông?




-Những hành động đó cho ta thấy hắn là con người như thế nào?
*Mọi việc làm của LT đều mang sẵn âm mưu, tính toán có lợi cho mình. LT kết nghĩa anh em với TS cũng nhằm bóc lột sức lao động của TS.
	Theo dõi VB, suy nghĩ, phát hiện sự việc, tóm tắt, trình bày.

	2. Nhân vật Lí Thông.
- Lừa Thạch Sanh thế mạng cho mình.
- Cướp công giết chằn tinh, diệt đại bàng, cứu công chúa của Thạch Sanh .
->Lừa lọc, xảo trá, độc ác, bất nghĩa, bất nhân.

	? Em có nhận xét gì về hành động và tính cách giữa 2 nhân vật LT và TS?  
 -Hai nhân vật đó đại điện cho lực lượng nào? 
	Suy nghĩ cá nhân, trình bày

	Thạch Sanh >< Lí Thông

	
	
	Thật thà, vị tha, giúp người vô tư
   (Thiện)             
	Lừa lọc, độc ác, bất nghĩa, bất nhân. 
   (ác)

	? Cho HS thảo luận:
-Số phận các nhân vật được kết thúc như thế nào? Qua cách kết thúc đó, nhân dân ta muốn thể hiện điều gì?
-Cách kết thúc ấy có phổ biến trong truyện cổ tích không? Cho VD?
*Đây là cách kết thúc có hậu thường thấy trong truyện cổ tích, thể hiện ước mơ về công bằng trong xã hội của n/dân ta.
VD: Tấm Cám, Cây khế...
	Theo dõi VB, suy nghĩ, phát hiện sự việc, tóm tắt, trình bày.
HS khác bổ sung

	* Kết thúc truyện: 
- Mẹ con Lý Thông tuy được Thạch Sanh tha tội chết nhưng lại bị sét đánh chết, hoá kiếp thành bọ hung  -> bị trừng phạt thích đáng.
- Thạch Sanh: được kết hôn với công chúa, được vua nhường ngôi -> được hưởng hạnh phúc.
=>Thiện chiến thắng ác chính nghĩa thắng gian tà người tốt được hưởng hạnh phúc, kẻ xấu bị trừng trị thích đáng.

	? Chia nhóm cho HS thảo luận câu hỏi số 4 trong sgk/67.
- Nhóm 1: ý nghĩa của chi tiết tiếng đàn.
- Nhóm 2: ý nghĩa của chi tiết niêu cơm thần kì.
*GV:Tiếng đàn của TS có phép thần thông, kì diệu, là khát vọng công lí, khát vọng nhân nghĩa, khát vọng hoà bình. Tiếng đàn TS hay chính là văn hoá, văn học nghệ thuật VN. Niêu cơm TS hay chính là hạt thóc, nồi cơm, của cải vật chất trên mảnh đất VN đã từng nuôi lớn dân tộc, đã từng chiến thắng ngoại xâm và sẽ mãi mãi đem lại ấm no, hạnh phúc cho mỗi gia đình, cho mọi người VN.
	HS thảo luận theo 2 nhóm bằng KT động não. 2 HS trình bày. HS khác n/xét, bổ sung.

	*Ý nghĩa của một số chi tiết thần kì.
- Chi tiết tiếng đàn;
+ Giúp TS giải oan, vạch mặt LT ->Là tiếng đàn công lí->thể hiện ước mơ về công lí của nhân dân.
+ Làm quân sĩ 18 nước phải cởi giáp xin hàng
-> Là vũ khí đặc biệt để cảm hoá kẻ thù, đại diện cho cái thiện ->Thể hiện tinh thần yêu hoà bình.
- Chi tiết niêu cơm thần kì: sức mạnh tinh thần phi thường, thể hiện truyền thống nhân đạo của nhân dân ta

	GV chốt lại. Gọi HS đọc
	1HS đọc ghi nhớ.
	III. TỔNG KẾT
Ghi nhớ:sgk/ 67


HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (2-3 phút)
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Kiến thức cần đạt

	? Cho HS kể diễn cảm truyện Thạch Sanh.
GV nhận xét, bổ sung
	1-2 HS kể, HS khác nhận xét
Nghe.
	1.Kể diễn cảm truyện

	? Nêu yêu cầu BT 1/67.
Gợi ý cho HS thực hiện.
	Nghe, suy nghĩ, lựa chọn, trình bày
	2.Chọn chi tiết để vẽ

	? Cho HS đọc bài đọc thêm trong sgk/67.
	1HS đọc, cả lớp chú ý nghe.
	3.Đọc thêm


HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (3’)
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Kiến thức cần đạt

	· Cuộc sống cộng đồng xã hội hiện đại của chúng ta hôm nay, đây đó vẫn còn tồn tại cái xấu, cái ác , những việc làm phi pháp...đe dọa cuộc sống thanh bình của nhân dân. Vậy thái độ của em trước những hành động đó như thế nào? 
	HS tranh luận trình bày 
HS bộc lộ suy nghĩ 
	GV: định hướng : - TS nhân hậu sinh ra chỉ biết làm việc nghĩa – nhân vật lí tưởng của dân gian.
Cũn trong cuộc sống thực tế, sống yêu thương nhân ái nhưng cũng phải biết căm thù; biết lên án, phê phán những cái xấu cái ác; biết đấu tranh chống lại những việc làm phi pháp để bảo vệ cuộc sống yên bình cho người dân, tạo nên một xã hội công bằng, văn minh. Trong thế kỉ 20, những dũng sĩ diệt Mĩ đã được nhà thơ Lê Anh Xuân phong tặng danh hiệu là Thạch Sanh của thế kỉ 20



RÚT KINH NGHIỆM
			

